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Tên 

khu 

vực

Điểm đặt trụ sở Địa bàn quản lý

Số điện thoại

Đường dây 

nóng

Hộp thư điện tử

Đường dây nóng

1 I Hà Nội Hà Nội

0243.9336.454

0243.8266.487

0243.8266.491

pttkt_kbnnkv1@hanoi.gov.vn

2 II TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 0283.9151.070 ddnkbnnkv02@vst.gov.vn

3 III Hải Phòng Hải Phòng, Quảng Ninh 0225.3921.354 ddnkbnnkv03@vst.gov.vn

4 IV Hưng Yên
Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định,

Ninh Bình

0221.3863.704

0221.3552.127

0977.177.707

ddnkbnnkv04@vst.gov.vn

5 V Hải Dương Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình 0220.3896.629 ddnkbnnkv05@vst.gov.vn

6 VI Bắc Giang
Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn,

Cao Bằng
0204.3823.638 ddnkbnnkv06@vst.gov.vn

7 VII Thái Nguyên
Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà

Giang

0208.3659.678

Máy lẻ 402
ddnkbnnkv07@vst.gov.vn

8 VIII Phú Thọ 
Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào

Cai
0210.3842.147 ddnkbnnkv08@vst.gov.vn

9 IX Điện Biên
Điện Biên, Hoà Bình, Sơn La, Lai

Châu

0215.3825.959

0215.3827.310
ddnkbnnkvIX@vst.gov.vn 

10 X Thanh Hoá Thanh Hoá, Nghệ An 0237.3855.962 duongdaynongkbnnkvx@vst.gov.vn

11 XI Hà Tĩnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 0239.3855.564 ddnkbnnkvxi@vst.gov.vn

12 XII Quảng Nam
Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Quảng

Ngãi
0235.3812.538 ddnkbnnkv12@vst.gov.vn

13 XIII Khánh Hoà
Khánh Hoà, Bình Định, Phú Yên,

Lâm Đồng
0258.3522.326 ddnkbnnkv13@vst.gov.vn

14 XIV Gia Lai
Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk

Nông
0269.6500.079 ddnkbnnkv14@vst.gov.vn

15 XV
Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận,

Ninh Thuận, Đồng Nai
0254.3810.564 ddnkbnnbrvt@vst.gov.vn

16 XVI Bình Dương Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh 0274.3823.935 ddnkbnnkv16@vst.gov.vn

17 XVII Long An Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long 0273.3829.455 ddnkbnnkv17@vst.gov.vn

18 XVIII Trà Vinh Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng 0294.3862.002 ddnkbnnkv18@vst.gov.vn

19 XIX Cần Thơ
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp,

Hậu Giang

0292.3897.444

Máy lẻ 704
ddnkbnnkv19@vst.gov.vn

20 XX Kiên Giang Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau 0297.3868.322 ddnkbnnkv20@vst.gov.vn

21 Hệ thống KBNN
0246.2764.300

Máy lẻ 88667
duongdaynongkbnn@vst.gov.vn

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Cơ quan KBNN

BỘ TÀI CHÍNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
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